
Loại thông tin Chi tiết thông tin Thời điểm cập 

nhật

Bắt 

buộc 

Mục đích sử 

dụng 

Quy định hiện hành có liên quan Đánh giá  Đơn vị sử dụng  

(Thông tin các Bộ, Ngành,UBND, 

các Tổ chức trao đổi, chia sẻ)

(Các chỉ tiêu cho từng loại 

thông tin)

Tự động

(Tự động 

chia sẻ 

thông tin 

với hệ 

thống 1 

cửa)

Truy vấn

(Chức 

năng 

trên hệ 

thống 

một cửa 

để tìm 

kiếm, 

khai 

thác, kết 

xuất 

thông 

tin)

Cập 

nhật 

trực tiếp

(Chức 

năng 

trên hệ 

thống 1 

cửa để 

các 

Bộ/Ngàn

h cập 

nhật 

thông tin 

trực tiếp)

(Quy định rõ thời 

điểm cập nhật, chia 

sẻ thông tin)

(Bắt 

buộc 

phải 

cung 

cấp, 

chia 

sẻ, cập 

nhật 

trên hệ 

thống 

1 cửa)

(Mục đích sử 

dụng của các 

đơn vị Vụ/Cục 

đối với từng 

loại thông tin 

của Bộ/ 

Ngành/UBND 

và các Tổ chức

(Cơ sở pháp lý của việc đề xuất) (Đánh giá 

mức độ phù 

hợp về nội 

dung, cấp 

độ văn bản, 

kiến nghị…)

(Bộ/ Ngành được 

phép khai thác sử 

dụng) - Xem tại file 

Bảng mã

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 Thông tin doanh nghiệp kinh doanh 

kho, bãi, cảng

Tên doanh nghiệp x x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Điều 63 Luật Hải quan Chưa rõ ràng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20

Mã số doanh nghiệp x x x  khi có thông tin mới x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Điều 63 Luật Hải quan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20

Đia chỉ x x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Điều 63 Luật Hải quan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20

PHỤ LỤC XX

DANH MỤC THÔNG TIN CỦA CÁC TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP KẾT NỐI CHIA SẺ QUA CỔNG THÔNG TIN MỘT CỬA QUỐC GIA

Stt Hình thức cập nhật, trao 

đổi, chia sẻ

Ghi chú
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Số Quyết định x x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Điều 63 Luật Hải quan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20

Ngày quyết định x x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Điều 63 Luật Hải quan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20

Cơ quan ra quyết định x x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Điều 63 Luật Hải quan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20

Thông tin mở rộng, thu hẹp 

kho bãi

X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

Điều 63 Luật Hải quan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20

Số quyết định mở rộng/ thu 

hẹp

x x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Điều 63 Luật Hải quan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20

Ngày quyết định x x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Điều 63 Luật Hải quan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20
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Thông tin tạm dừng X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Điều 63 Luật Hải quan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20

Số quyết định tạm dừng x x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Điều 63 Luật Hải quan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20

Ngày quyết định tạm dừng x x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Điều 63 Luật Hải quan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20

Cơ quan ra quyết định tạm 

dừng

x x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Điều 63 Luật Hải quan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20

Lý do tạm dừng x x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Điều 63 Luật Hải quan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20

Thông tin thu hồi X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

Điều 63 Luật Hải quan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20
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Số quyết đinh thu hồi x x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Điều 63 Luật Hải quan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20

Ngày quyết định thu hồi x x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Điều 63 Luật Hải quan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20

Cơ quan ra quyết định thu hồi x x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Điều 63 Luật Hải quan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20

Lý do thu hồi x x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Điều 63 Luật Hải quan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20

2 Thông tin hàng hóa xuất – nhập –

tồn thực tế container/kiện/lô hàng

trên hệ thống quản lý của kho, bãi,

cảng

Tên doanh nghiệp x x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Điều 41 Luật Hải quan Chưa rõ ràng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20
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Mã số doanh nghiệp x x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Điều 41 Luật Hải quan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20

Đia chỉ doanh nghiệp x x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Điều 41 Luật Hải quan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20

Địa chỉ kho, bãi, cảng x x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Điều 41 Luật Hải quan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20

Số lượng container/kiện/lô 

hàng thực  nhập theo tờ khai số

x x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Điều 41 Luật Hải quan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20

Số lượng container/kiện hàng 

thực xuất theo tờ khai số

x x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Điều 41 Luật Hải quan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20
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Số lượng container/kiện / lô 

hàng thực tồn

x x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Điều 41 Luật Hải quan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20

3 Thông tin phương tiện, vị trí, thời 

gian xếp dỡ container/kiện/lô hàng

Tên doanh nghiệp x x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Điều 41 Luật Hải quan Chưa rõ ràng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20

Mã doanh nghiệp x x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Điều 41 Luật Hải quan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20

Địa chỉ doanh nghiệp x x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Điều 41 Luật Hải quan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20

Tên kho, bãi, cảng x x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Điều 41 Luật Hải quan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20
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Địa chỉ kho, bãi, cảng x x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Điều 41 Luật Hải quan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20

Thông tin tờ khai liên quan 

đến container/kiện/ lô hàng

x x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Điều 41 Luật Hải quan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20

Vị trí container/kiện/lô hàng x x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Điều 41 Luật Hải quan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20

Thông tin đăng ký bốc dỡ x x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Điều 41 Luật Hải quan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20

Thông tin thời gian thực tế bốc 

dỡ

x x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Điều 41 Luật Hải quan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20
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Thông tin phương tiện xếp dỡ x x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Điều 41 Luật Hải quan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20

4 Thông tin camera giám sát kho, bãi, 

cảng gồm thông tin dạng video, hình 

ảnh và dữ liệu số xe, số container 

nhận dạng từ camera

Tên doanh nghiệp x x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Điều 30 nghị định 82/2018/NĐ-CP Chưa rõ ràng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20

Mã số doanh nghiệp x x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Điều 30 nghị định 82/2018/NĐ-CP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20

Địa chỉ doanh nghiệp x x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Điều 30 nghị định 82/2018/NĐ-CP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20

Địa chỉ kho, bãi, cảng x x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Điều 30 nghị định 82/2018/NĐ-CP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20
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Vị trí đặt camera x x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Điều 30 nghị định 82/2018/NĐ-CP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20

Loại camera (chức năng) x x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Điều 30 nghị định 82/2018/NĐ-CP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20

Định dạng file lưu trữ x x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Điều 30 nghị định 82/2018/NĐ-CP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20

Biển số theo hình ảnh camera 

cung cấp

x x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Điều 30 nghị định 82/2018/NĐ-CP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20

5 Thông tin từ doanh nghiệp xuất nhập 

khẩu:

Tên doanh nghiệp x x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Điều 18 Luật Hải quan Chưa rõ ràng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20
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Mã doanh nghiệp x x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Điều 18 Luật Hải quan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20

Doanh nghiệp có sử dụng dịch 

vụ đại lý hải quan

x x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Điều 18 Luật Hải quan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20

Mã số doanh nghiệp đại lý hải quan x x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Điều 18 Luật Hải quan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20

6 Thông tin, khai, nộp chứng từ điện 

tử hồ sơ phế liệu nhập khẩu.

Tên doanh nghiệp/tổ chức/cá 

nhân

x x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Khoản 34 Điều 3  Nghị định 40/2019/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI 

TIẾT, HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG

Phù hợp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20

Mã số doanh nghiệp/ 

CCCD/HC

x x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Khoản 34 Điều 3  Nghị định 40/2019/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI 

TIẾT, HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20
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Địa chỉ x x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Khoản 34 Điều 3  Nghị định 40/2019/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI 

TIẾT, HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20

Loại hình doanh nghiệp x x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Khoản 34 Điều 3  Nghị định 40/2019/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI 

TIẾT, HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20

Số giấy phép nhập khẩu phế 

liệu

x x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Khoản 34 Điều 3  Nghị định 40/2019/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI 

TIẾT, HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20

Ngày giấy phép x x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Khoản 34 Điều 3  Nghị định 40/2019/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI 

TIẾT, HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20

Thời hạn giấy phép x x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Khoản 34 Điều 3  Nghị định 40/2019/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI 

TIẾT, HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20
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Thông tin tờ khai nhập khẩu 

phế liệu

x x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Khoản 34 Điều 3  Nghị định 40/2019/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI 

TIẾT, HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20

7 Thông tin từ đại lý hải quan Tên doanh nghiệp x x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Điều 18, Điều 20  Luật Hải quan Chưa rõ ràng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20

Mã số doanh nghiệp x x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Điều 18, Điều 20  Luật Hải quan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20

Số quyết điịnh x x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Điều 18, Điều 20  Luật Hải quan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20

Ngày quyết định x x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Điều 18, Điều 20  Luật Hải quan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20

Thông tin số lượng nhân viên 

có chứng chỉ khai thuê    

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x Điều 18, Điều 20  Luật Hải quan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20
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Số lượng doanh nghiệp thuê 

thực hiện thủ tục hải quan 

x x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Điều 18, Điều 20  Luật Hải quan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20

8 Thông tin từ doanh nghiệp Logistics Tên doanh nghiệp x x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Điều 18, Điều 20  Luật Hải quan Chưa rõ ràng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20

Mã doanh nghiệp x x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Điều 18, Điều 20  Luật Hải quan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20

Địa chỉ x x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Điều 18, Điều 20  Luật Hải quan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20

Số lượng doanh nghiệp thuê 

thực hiện thủ tục hải quan 

x x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Điều 18, Điều 20  Luật Hải quan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20
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9 Thông tin từ doanh nghiệp bảo hiểm 

và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm 

phi nhân thọ nước ngoài

Tên doanh nghiệp/chi nhánh x x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Điều 7 Nghị định  73/2016/NĐ-CP Hướng dẫn luật kinh doanh bảo 

hiểm

Chưa rõ ràng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20

Địa chỉ X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

Điều 7 Nghị định  73/2016/NĐ-CP Hướng dẫn luật kinh doanh bảo 

hiểm

Mã  số doanh nghiệp/chi nhánh x x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Điều 7 Nghị định  73/2016/NĐ-CP Hướng dẫn luật kinh doanh bảo 

hiểm

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20

Số lượng doanh nghiệp mua 

bảo hiểm hàng hóa 

x x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Điều 7 Nghị định  73/2016/NĐ-CP Hướng dẫn luật kinh doanh bảo 

hiểm

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20

10 Thông tin về bảo hiểm vận tải quốc tế Tên doanh nghiệp mua bảo 

hiểm

x x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Điều 7 Nghị định  73/2016/NĐ-CP Hướng dẫn luật kinh doanh bảo 

hiểm

Chưa rõ ràng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20

Tuyến đường mua bảo hiểm x x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Điều 7 Nghị định  73/2016/NĐ-CP Hướng dẫn luật kinh doanh bảo 

hiểm

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20
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Loại hàng hóa mua bảo hiểm x x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Điều 7 Nghị định  73/2016/NĐ-CP Hướng dẫn luật kinh doanh bảo 

hiểm

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20

Giá trị gói bảo hiểm đối với 

hàng hóa theo tờ khai 

x x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Điều 7 Nghị định  73/2016/NĐ-CP Hướng dẫn luật kinh doanh bảo 

hiểm

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20

11 Thông tin từ doanh nghiệp kinh 

doanh xuất nhập khẩu hàng hóa 

thông qua sàn giao dịch thương mại 

điện tử

Tên doanh nghiệp x x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Khoản 12 Điều 1 Nghị định 85/2021/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 52/2013/NĐ-CP 

NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ 

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Chưa rõ ràng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20

Mã doanh nghiệp x x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Khoản 12 Điều 1 Nghị định 85/2021/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 52/2013/NĐ-CP 

NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ 

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20

Địa chỉ trụ sở chính x x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Khoản 12 Điều 1 Nghị định 85/2021/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 52/2013/NĐ-CP 

NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ 

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20
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Tên sàn giao dịch thương mại 

điện tử

x x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Khoản 12 Điều 1 Nghị định 85/2021/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 52/2013/NĐ-CP 

NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ 

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20

Số lượng hàng hóa thực hiện 

mua bán qua sàn thương mại

x x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Khoản 12 Điều 1 Nghị định 85/2021/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 52/2013/NĐ-CP 

NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ 

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20

Loại hàng hóa giao dịch x x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Khoản 12 Điều 1 Nghị định 85/2021/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 52/2013/NĐ-CP 

NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ 

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20

Xuất xứ hàng hóa x x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Khoản 12 Điều 1 Nghị định 85/2021/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 52/2013/NĐ-CP 

NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ 

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20

12 Thông tin sàn giao dịch thương mại 

điện tử thực hiện xuất nhập khẩu 

hàng hóa

Tên doanh nghiệp x x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Khoản 12 Điều 1 Nghị định 85/2021/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 52/2013/NĐ-CP 

NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ 

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

 rõ ràng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20
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Mã doanh nghiệp x x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Khoản 12 Điều 1 Nghị định 85/2021/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 52/2013/NĐ-CP 

NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ 

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20

Địa chỉ x x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Khoản 12 Điều 1 Nghị định 85/2021/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 52/2013/NĐ-CP 

NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ 

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20

Tên sàn giao dịch x x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Khoản 12 Điều 1 Nghị định 85/2021/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 52/2013/NĐ-CP 

NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ 

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20

Số  lương doanh nghiệp tham 

gia bán hàng trong sàn giao 

dich

x x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Khoản 12 Điều 1 Nghị định 85/2021/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 52/2013/NĐ-CP 

NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ 

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20

Lượng hàng hóa xuất nhập 

khẩu qua sàn

x x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Khoản 12 Điều 1 Nghị định 85/2021/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 52/2013/NĐ-CP 

NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ 

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20
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Ngân hàng thực hiện thanh 

toán qua sàn giao dich

x x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Khoản 12 Điều 1 Nghị định 85/2021/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 52/2013/NĐ-CP 

NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ 

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20

Đơn vị vẩn chuyển chính của 

sàn giao dịch

x x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Khoản 12 Điều 1 Nghị định 85/2021/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 52/2013/NĐ-CP 

NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ 

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20

Các đơn vị đối tác vận chuyển 

hàng hóa của sàn giao dịch

x x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Khoản 12 Điều 1 Nghị định 85/2021/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 52/2013/NĐ-CP 

NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ 

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20

Hình thức thanh toán qua sàn 

giao dich

x x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Khoản 12 Điều 1 Nghị định 85/2021/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 52/2013/NĐ-CP 

NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ 

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20

13 Thông tin từ các Hiệp Hội Tên Hiệp Hội x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x Điều 23 Nghị định 45/2010/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, 

HOẠT ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ HỘI

Chưa rõ ràng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20

Mã doanh nghiệp x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x Điều 23 Nghị định 45/2010/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, 

HOẠT ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ HỘI

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20

Địa chỉ trụ sở x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x Điều 23 Nghị định 45/2010/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, 

HOẠT ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ HỘI

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20

Ngành nghề quản lý của Hiệp 

hội

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay

 khi có thông tin mới

x Điều 23 Nghị định 45/2010/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, 

HOẠT ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ HỘI

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  14 

,15, 16, 17, 18, 20
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